O DU TOAN CHI NGAN SACH NAM 2025
S /OD-BGTVT ngay 30/12/2024 cua B¢ truong B6 GTVT)

Pon vi tinh: nghin dong

Trong do
TT Pon vi Kinh phi Kinh phi tw chi _ Kinh pEli .lihﬁng t}_r chi _ :
Cong Quy tién thuwéng | Nhi¢ém vu khac
1 2 3=4+5 4 5=6+7 6 7
CHI NGAN SACH NHA NU'GC 978.570.000 902.138.283 76.431.717 20.694.020 55.737.697
Chi quén Iy nha nwéc, dang, doan thé 978.570.000 902.138.283 76.431.717 20.694.020 55.737.697
Qudn Iy nha nwoc (340-341) 973.178.000 902.138.283 71.039.717 20.694.020 50.345.697
1 |Van phong TT Uy ban ATGTQG 3.538.724 3.403.716 135.008 135.008 0
2 |Van phong Cuc Hang khong Viét Nam 45.984.143 43.672.297 2.311.846 2.109.846 202.000
3 |Cuc Quan Iy dau tu xdy dung 21.361.693 20.304.766 1.056.927 906.927 150.000
4 |Cuc Pudng cao toc Viét Nam 9.558.704 9.138.515 420.189 420.189 0
5 |Van phong Cuc Y té Giao théng van tai 3.727.799 3.597.800 129.999 129.999 0
6 |Van phong Cuc Puong sat Viét Nam 34.104.437 27.965.993 6.138.444 1.321.444 4.817.000
7 [Van phong Bo Giao thong van tai 126.007.588 89.045.331 36.962.257 3.969.498 32.992.759
8 |Van phong Cuc Buong thiy ndi dia Viét Nam 26.879.752 20.711.102 6.168.650 1.028.650 5.140.000
9 [Chi cuc Puong thuy ndi dia khu vuc I 13.009.315 12.380.995 628.320 628.320 0
10 [Chi cuc Puong thuy ndi dia khu vyc II1 11.410.488 10.546.391 864.097 502.997 361.100
11 [Co quan Cuc Puong bd Viét Nam 44.635.771 40.497.091 4.138.680 1.948.378 2.190.302
12 [Chi cuc Quan ly dau tu xdy dung dudng bd 7.861.234 7.515.682 345.552 345.552 0
13 |Van phong Khu Quan Iy duong bd 1 13.477.941 12.862.063 615.878 615.878 0
14 |Van phong Quan ly duong bo 1.1 3.212.323 3.080.741 131.582 131.582 0
15 |Van phong Quan 1y duong bo 1.3 3.826.713 3.647.423 179.290 179.290 0
16 |Van phong Quan ly duong bo 1.4 2.986.047 2.854.268 131.779 131.779 0
17 |Van phong Quan 1y duong bo 1.5 3.860.062 3.676.082 183.980 183.980 0
18 |Van phong Quan ly duong bd 1.6 3.279.215 3.126.797 152.418 152.418 0
19 [Van phong Quan ly duong bo 1.7 2.467.780 2.367.731 100.049 100.049 0
20 |Van phong Khu Quan ly duong bd 11 12.102.879 11.516.401 586.478 586.478 0
21 [Van phong Quan ly duong bo 11.1 2.953.818 2.815.665 138.153 138.153 0
22 |Van phong Quan ly duong bo 11.2 4.964.874 4.730.828 234.046 234.046 0
23 |Van phong Quan 1y duong bo 11.3 4.131.445 3.933.453 197.992 197.992 0
24 |Van phong Quan ly duong bo 11.4 3.499.232 3.335.975 163.257 163.257 0
25 |Van phong Quan ly duong bo I1.5 4.478.816 4.273.243 205.573 205.573 0
26 |Van phong Khu Quan ly duong bo 111 13.820.348 13.183.466 636.882 636.882 0
27 |Van phong Quan ly duong bo I11.1 3.862.098 3.680.224 181.874 181.874 0
28 |Van phong Quan ly duong bo I11.3 2.873.775 2.742.193 131.582 131.582 0




Trong do

TT Pon vi Kinh phi Kinh phi tw chi _ Kinh pEli .lihﬁng t}_r chi _ :
Cong Quy tién thuwéng | Nhi¢ém vu khac
1 2 3=4+5 4 5=6+7 6 7

29 |Van phong Quan ly duong bo 111.4 3.581.899 3.421.113 160.786 160.786 0
30 [Van phong Quan ly duong bd I11.5 2.565.709 2.449.037 116.672 116.672 0
31 |Van phong Khu Quan 1y duong bo IV 12.579.113 12.046.295 532.818 532.818 0
32 |Van phong Quan ly duong bo 1V.1 2.660.994 2.560.159 100.835 100.835 0
33 |Van phong Quan ly duong bd IV.2 3.195.320 3.052.534 142.786 142.786 0
34 | Van phong Quan ly dudng bo IV.3 3.109.761 2.968.912 140.849 140.849 0
35 |Van phong Quan ly duong bd IV.4 2.364.209 2.264.104 100.105 100.105 0
36 |Van phong Quan ly duong bo IV.5 2.994.575 2.854.765 139.810 139.810 0
37 |Van phong Quan ly duong bd IV.6 2.382.735 2.272.595 110.140 110.140 0
38 |Van phong Cuc Hang Hai Viét Nam 34.989.445 29.394.910 5.594.535 1.501.999 4.092.536
39 |Chi cyc Hang hai Viét Nam tai Hai Phong 3.713.307 3.178.253 535.054 135.054 400.000
40 [Chi cuc Hang hai Viét Nam tai TP HCM 3.159.876 3.065.331 94.545 94.545 0
41 [Cang vu Hang khong mién Bic 34.664.808 34.664.808 0

42 [Cang vu Hang khong mién Trung 23.991.724 23.991.724 0

43 [Cang vu Hang khong mién Nam 46.308.946 46.308.946 0

44 |Cang vu Hang hai Quang Ninh 22.301.756 22.301.756 0

45 |Cang vu Hang hai Hai phong 22.304.990 22.304.990 0

46 |Cang vu Hang hai Thai Binh 5.755.211 5.755.211 0

47 |Céang vu Hang hai Thanh Hoéa 8.966.956 8.966.956 0

48 |Cang vu Hang hai Nghé An 9.711.489 9.711.489 0

49 |Cang vu Hang hai Ha Tinh 10.463.992 10.463.992 0

50 [Cang vu Hang hai Quang Binh 6.651.618 6.651.618 0

51 [Cang vu Hang hai Quang Tri 5.207.959 5.207.959 0

52 [Cang vu Hang hai Thira Thién Hué 7.560.988 7.560.988 0

53 |Cang vu Hang hai Pa Ning 8.898.617 8.898.617 0

54 [Cang vu Hang hai Quang Nam 3.590.344 3.590.344 0

55 [Cang vu Hang hai Quang Ngai 8.689.418 8.689.418 0

56 [Cang vu Hang hai Quy Nhon 7.362.348 7.362.348 0

57 |Cang vu Hang hai Nha Trang 10.291.248 10.291.248 0

58 [Cang vu Hang hai Binh Thuan 4.653.870 4.653.870 0

59 |Cang vu Hang hai Pong Nai 7.965.639 7.965.639 0

60 [Cang vu Hang hai Viing Tau 13.499.643 13.499.643 0

61 |Cang vu Hang hai TP. H5 Chi Minh 28.675.880 28.675.880 0

62 [Cang vu Hang hai An Giang 3.413.033 3.413.033 0

63 |Cang vu Hang hai Pong Thap 7.438.807 7.438.807 0




Trong do
Pon vi Kinh phi Kinh phi tw chi _ Kinh pfli .lih(")ng t}_r chi _ :
Cong Quy tién thwéng | Nhiém vu khac
1 2 3=4+5 4 5=6+7 6 7
64 |Cang vu Hang hai Can Tho 8.655.741 8.655.741 0
65 |Cang vu Hang hai Kién Giang 11.112.733 11.112.733 0
66 |Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vuc I 26.729.991 26.729.991 0
67 [Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vuc 11 37.608.826 37.608.826 0
68 |Cang vu DBuong thuy ndi dia Khu vuc II1 29.280.622 29.280.622 0
69 [Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vyc IV 31.762.783 31.762.783 0
70 [Cang vu Buong thuy néi dia Khu vue V 8.484.063 8.484.063 0
Hogt djng khac (340-368) 5.392.000 0 5.392.000 0 5.392.000
1 |Vian phong Cyc Hang khong Viét Nam 1.146.000 1.146.000 1.146.000
2 |Vin phong Cuc Puodng sit Viét Nam 3.572.000 3.572.000 3.572.000
3 |Van phong Cuc Puong thuy ndi dia Viét Nam 50.000 50.000 50.000
4 |Co quan Cyuc Pudng bd Viét Nam 274.000 274.000 274.000
5 |Vian phong Cuc Hang Hai Viét Nam 350.000 350.000 350.000




Ma s6 NS: 1055702 Kho bac: 0011

OAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
0 \L683/0P-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia Bé truéng B GTVT)

{ phong Thuong trwe Uy ban ATGT Quéc gia

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N§i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quin Iy nha nwéc, ding, doan thé 3.538.724
Quan ly nha nwéc (340-341) 3.538.724
Kinh phi tw chii 3.403.716
Kinh phi khong tw chu 135.008
Quy tién thudng 135.008




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N§i dung Kinh phi

CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quin Iy nha nuéc, diang, doan thé 47.130.143
Quan ly nha nwéc (340-341) 45.984.143

- |Kinh phi tw chii 43.672.297

- |Kinh phi khong tw chu 2.311.846
Stra d6i, bo sung Luat Hang khong dan dung Viét Nam 202.000
Quy tién thuong 2.109.846
Hoat dong khac (340-368) 1.146.000

- |Kinh phi khong tw chu 1.146.000
Kinh phi déng nién liém Chuong trinh hop tac an ninh khu viuc Chau A - Thai Binh 509.000
Duong (CASP-AP) )
Kinh phi dong nién liém Chuong trinh duy tri du diéu kién bay khu viuc Pong Nam A 637.000

(COSCAP-SEA)




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 21.361.693
Quan Iy nha nwée (340-341) 21.361.693
- |Kinh phi tw chii 20.304.766
- |Kinh phi khong tw chu 1.056.927
Quy tién thuong 906.927
Kinh phi hoat dong ctia Ban Chi dao Nha nudc céc cong trinh, du an
trong diém nganh GTVT theo Quyét dinh 1250/QD-TTg ngay 12/9/2008 150.000

cua Thu tuéng Chinh phu.




8 15 1683/0OD-BGTVT ngay 30/12/2024 cua Bé truong Bo GTVT)

Pon vi: Cuc Puong cao téc Viét Nam

M3 s6 NS: 1131956 Kho bac: 0003

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 9.558.704
Quan Iy nha nudée (340-341) 9.558.704
- |Kinh phi tw chii 9.138.515
- |Kinh phi khong tw chu 420.189
420.189

Quy tién thuong




436 NS: 1057205 Kho bac: 0012

 8685/OD-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia B trueéng B GTVT)

an phong Cuc Y té Giao thong vén tai

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.727.799
Quin Iy nha nuéc (340-341) 3.727.799
- |Kinh phi tw chii 3.597.800
- |Kinh phi khong tw chu 129.999
129.999

Quy tién thuong




OAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

i: Vin phong Cuc Puong sit Viét Nam
M3 s6 NS: 1017638 Kho bac: 0011

3/OD-BGTVT ngay 30/12/2024 cua B¢ truong Bo GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, ding, doan thé 37.676.437
Quan ly nha nwée (340-341) 34.104.437
- |Kinh phi tw chu 27.965.993
- |Kinh phi khong tw chi 6.138.444
Kinh phi hoat dong ctia cac Ban chi dao, T6 cong tic (Pam phan Hiép dinh
khung vé két ndi giao thong dudng sit qua bién gidi trong GMS; Hoi nghi Bo
truong cac nude OSID; Pam phan xac dinh diém nbi ray dudng sit Viét -
Trung; Hoi nghi nhom cong tac dic biét két ndi duong sit xuyén A tir
Singapore - Cong Minh (SKRL); B truong GTVT cac nuéc ASEAN (ATM); 4.262.000
Hiép hoi dudng st Mé Cong mo rong (GMRA); Hoi nghi duong sét bién gidi
Viét Trung; Dam phén sira d6i Hiép dinh duong sat bién gisi Viét Trung
1992; Bam phan cong udce lién van duong sit qudc té chay sudt ciia T6 chire
OSJD....
Stra d6i, b6 sung Luat Puodng sit Viét Nam 302.000
Quy tién thudong 1.321.444
Kinh phi may trang phuc thanh tra 253.000
Hoat dong khac (340-368) 3.572.000
- |Kinh phi khong tw chi 3.572.000
Kinh phi déng nién 1iém T chirc hop tic dudng sit (OSID) 3.572.000




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N§i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quén ly nha nwéce, ding, doan thé 126.007.588
Quan ly nha nuéc (340-341) 126.007.588
- |Kinh phi tw chi 89.045.331
- |Kinh phi khong tw chu 36.962.257
T6 chirc, tuyén truyén Dai hoi Thi dua yéu nude va L& ky niém 80 nim ngiy
N A P . 5.705.896
truyén thong thong nganh GTVT.
Kinh phi cong tac thi dua, khen thuong nam 2025 6.182.360
Kinh phi hoat d6ng ctia Ban chi dao Phong, chong khing bé B6 GTVT 298.000
Kinh phi trich tir khoan thu hdi phat hién qua cong tac thanh tra da thuc ndp
A . 3.000.000
ngan sach nha nudc
Quy tién thuéng 3.969.498
Kinh phi hoat dong Nhom cong tao thuan lgi van tai quéc gia (NTFC) theo 1.525.000
QP s6 1226/QP-TTg ngay 06/9/2012 T
Kinh phi tham du hop Nhom Cong tac VI vé Chung tur van tai da phuong
thire thudc Uy ban Luat Thuong mai quéc té thudc Lién hop quéc 944.000
(UNCITRAL)
Kinh phi phuc vu Céng tac Diéu uéc Qudc té va cong tac théa thuan Qudc té 2.710.000
Kinh phi may trang phuc thanh tra 143.000
In phoi thé thanh tra 5.000
Pai hoi dai biéu Pang bo B6 GTVT lan thir XX, nhiém ky 2025-2030 1.389.000
Kinh phi tham dy Ky hop Pai hoi dong T6 chirc Hang hai qudc té (IMO) 833.000
Chi doan ra doan vao cép lanh dao Bo 10.257.503




3, ¥ an phong Cuc Puwong thiy néi dia Viét Nam

M3 s6 NS: 1056515 Kho bac: 0023

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, ding, doan thé 26.929.752
Quan ly nha nwée (340-341) 26.879.752
- |Kinh phi tw chu 20.711.102
- |Kinh phi khong tw chu 6.168.650
Thoa thuin hop tac da ky vi Nhom dbi tac Chuong trinh PIB do Chinh phu
Ha Lan béo trg (Chuong trinh hop tac PIB-VINWAP) Ha Lan - Viét Nam vé 200.000
van tai thity, hang hai va phat trién cang
Dy dinh Thu thyc hién Hi€p dinh Hitu nghi gitta B GTVT VN va B¢ Giao
A A , . 250.000
thong Cong chinh Flender, Bi
Tham gia Hiép hi Van tai thuy qudc té (PIANC) va Hoi nghi van tai vé 550,000
cang do PIANC t6 chirc ma Cuc DPTND VN la thanh vién. '
Kinh phi hd trg cong tac thu Lé phi cap, d6i Gidy chimg nhan KNCM,
A A e A , 25.600
CCCM thuyén vién va nguoi lai phuong tién thuy
Kinh phi bdi dudng cong chtrc thanh tra theo Quyét dinh sé 12/2014/QD- 21200
TTg ngay 27/01/2014 cua Tha tuéng Chinh phu '
May trang phuc thanh tra 313.200
Trién khai Hiép dinh van tai thity gitra Chinh phu Viét Nam va Chinh phu
N . . 1.320.000
Hoang gia Campuchia
Thda thuan hop tac toan dién trong linh vuc vén tai thuy gitra B GTVT Viét
Nam va B9 Cong ghinh va Van tai Lao; chu tri, phdi hop voi cac co quan 5.000.000
don vi lién quan ho trg phia Lao xay dung khung phap 1y, chinh sach vé giao R
thong dudng thuy
Trién khai Hiép dinh tau thuyén tu do di lai tai khu vuc ctra séng Bac Luan
o xrin N X 700.000
gitrta Viét Nam va Trung Qudc
Quy tién thudong 1.028.650
Hoat dgng khac (340-368) 50.000
- |Kinh phi khong tw chi 50.000
Phi tham dy thanh vién PIANC 50.000




7/Chi cuc Puwong thuy ngi dia khu vuc I

"M s& NS: 1093197 Kho bac: 0068

B TOAN NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025
é '83/0P-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia Bé truong Bé GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 13.009.315
Quan ly nha nwée (340-341) 13.009.315
- |Kinh phi tw chu 12.380.995
- |Kinh phi khong tw chu 628.320
628.320

Quy tién thuong




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 11.410.488
Quan ly nha nuéc (340-341) 11.410.488
- |Kinh phi tw chu 10.546.391
- |Kinh phi khong tw chu 864.097
Kinh phi hd trg cong tac thu Lé phi cp, d6i Gidy chimg nhan KNCM,
A A e A , 361.100
CCCM thuyén vién va nguoi lai phuong tién thuy
Quy tién thudng 502.997




U TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

Bon vi: Co quan Cuc Puwong bg Viét Nam

M3 s6 NS: 1057534 Kho bac: 0023

ding367.] 683/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia BY trueing BS GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nwéc, dang, doan thé 44.909.771
Quan ly nha nwée (340-341) 44.635.771
- |Kinh phi tw chu 40.497.091
- |Kinh phi khong tw chi 4.138.680
Trién khai Hiép dinh van tai duong bo Viét Nam - Trung Quéc (hoi nghi va dam 167.000
phan stra @01 Hi€p dinh, Nghi dinh thu '
Trién khai Ban ghi nhd vé hop tac trong linh vuc duong b giita Tong cuc Puong
bd Viét Nam va Cuc Pudng bo Han Qudc (Hoi nghi thuong nién 1an thir 8 tai 189.650
Viét Nam)
Trién khai Hiép dinh van tai dudng bd Viét Nam - Campuchia (t6 chtrc hoi nghi
: . 162.200
song phuong tai Campuchia)
Trién khai Hi¢p dinh van tai duong b Viét Nam — Lao (té chtrc hoi nghi song
phuong tai Lao va cugc hop dam phan vé stra d6i Nghi dinh thu thyc hi¢n Hiép 168.050
dinh)
Trién khai Ban ghi‘ nho gifra,Campuchia - Lao - Viét Nam vé van tai duong bd 224,000
(hoi nghi ba Bén lan 2 du kién tai Campuchia) )
Trién khai Hi¢p dinh vé Tao thuan lgi cho van chuyén hang héa va nguoi qua lai
bién gi6i cac nudc Tiéu ving Mé Cong mé rong (Hiép dinh GMS) (tham du cac 179.000
cudc hop trién khai Hiép dinh)
Trién khai Bién ban ghi nhé hop tac lién quan dén duong bo gitta Cuc Puong bd
Vi¢t Nam va Cuc Duong bd Nhat Ban (tham dy Hd1 nghi song phuong tai Nhat 367.628
Ban)
Dam phan, ky két vatrién khai Bién ban ghi nhé vé hop tac ki thuat dudng bd
gitra B0 GTVT Viét Nam va B6 GTVT Trung Quéc (tham dy Ho1 nghi song 309.472
phuong tai Trung Quc)
Kinh phi may trang phuyc thanh tra theo Thong tu s6 52/2015/TT-BGTVT ngay 48,859
24/9/2015 cua B0 truong Bo GTVT '
Kinh phi bdi dudng cong chirc thanh tra 96.000
Kinh phi tinh gian bién ché (Ong Tran Vin Ngo theo QP 1598/QD-BGTVT ngay 578,443
23/12/2024 cia BO GTVT) '
Quy tién thuong 1.948.378
Hoat dong khac (340-368) 274.000
- |Kinh phi khong tw chu 274.000
Kinh phi d6ng nién 1iém T6 chirc duong bd qudc té 274.000




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 7.861.234
Quan ly nha nwéce (340-341) 7.861.234
- |Kinh phi tw chi 7.515.682
- |Kinh phi khong tw chu 345552
345.552

Quy tién thuong




: Van phong Khu Quéan ly dwong bo I
436 NS: 1119564 Kho bac: 0003

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 13.477.941
Quan Iy nha nudée (340-341) 13.477.941
- |Kinh phi tw chi 12.862.063
- |Kinh phi khong tw chu 615.878
Quy tién thuong 615.878




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 3.212.323
Quan ly nha nwéc (340-341) 3.212.323
- |Kinh phi tw chii 3.080.741
- |Kinh phi khong tw chu 131.582

Quy tién thudng 131.582




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 3.826.713
Quan ly nha nwéce (340-341) 3.826.713
- |Kinh phi tw chii 3.647.423
- |Kinh phi khong tw chu 179.290
179.290

Quy tién thuong




N
Do vi: Van phong Quén ly duong b 1.4

Ma s6 NS: 1119568 Kho bac: 2264

: \ TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
1683/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia Bé trwong Bé GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 2.986.047
Quan ly nha nwéc (340-341) 2.986.047
- |Kinh phi tw chii 2.854.268
- |Kinh phi khong tw chu 131.779
131.779

Quy tién thuong




M3 s6 NS: 1119569 Kho bac: 1115

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.860.062
Quan ly nha nwée (340-341) 3.860.062
- |Kinh phi tw chu 3.676.082
- |Kinh phi khong tw chu 183.980
183.980

Quy tién thuong




iF o vi: Vian phong Quan ly duwong bo 1.6
M3 s6 NS: 1119570 Kho bac: 0031

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.279.215
Quan Iy nha nudée (340-341) 3.279.215
- |Kinh phi tw chi 3.126.797
- |Kinh phi khong tw chu 152.418
152.418

Quy tién thuong




2 vi: Van phong Quan ly dwong bo 1.7
M4 s6 NS: 1119571 Kho bac: 0464

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.467.780
Quan Iy nha nuée (340-341) 2.467.780
- |Kinh phi tw chu 2.367.731
- |Kinh phi khong tw chu 100.049
Quy tién thuong 100.049




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N§i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quén 1y nha nwéc, dang, doan thé 12.102.879
Quan ly nha nwéc (340-341) 12.102.879
- |Kinh phi tw chii 11.516.401
- |Kinh phi khong tw chu 586.478
Quy tién thuong 586.478




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NU'GC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.953.818
Quan ly nha nwée (340-341) 2.953.818
- |Kinh phi tw chi 2.815.665
- |Kinh phi khong tw chu 138.153
138.153

Quy tién thuong




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 4.964.874
Quan Iy nha nwée (340-341) 4.964.874
- |Kinh phi tw chii 4.730.828
- |Kinh phi khong tw chu 234.046
Quy tién thuong 234.046




o /vi} Vin phong Quin 1y dwong bg 113
sO NS: 1119352 Kho bac: 1470

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 4.131.445
Quan ly nha nwdc (340-341) 4.131.445
- |Kinh phi tw chu 3.933.453
- |Kinh phi khong tw chu 197.992
197.992

Quy tién thuong




(Theo Qu

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.499.232
Quan ly nha nwée (340-341) 3.499.232
- |Kinh phi tw chu 3.335.975
- |Kinh phi khong tw chu 163.257
163.257

Quy tién thuong
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Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 4.478.816
Quan ly nha nwéce (340-341) 4.478.816
- |Kinh phi tw chu 4.273.243
- |Kinh phi khong tw chu 205.573
205.573

Quy tién thuong




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, ding, doan thé 13.820.348
Quan ly nha nwéc (340-341) 13.820.348
- |Kinh phi tw chii 13.183.466
- |Kinh phi khong tw chu 636.882
636.882

Quy tién thuong




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.862.098
Quan ly nha nwée (340-341) 3.862.098
- |Kinh phi tw chu 3.680.224
- |Kinh phi khong tw chu 181.874
181.874

Quy tién thuong




gm vi: Van phong Quan ly dwong bo I11.3
M4 s6 NS: 1119588 Kho bac: 2061

TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
2\ 683/0P-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia B truéng B6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NU'GC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.873.775
Quan ly nha nwée (340-341) 2.873.775
- |Kinh phi tw chu 2.742.193
- |Kinh phi khong tw chu 131.582
131.582

Quy tién thuong
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SACH NHA NUOC NAM 2025
3‘17'5' BGTVT ngay 30/12/2024 cua B¢ truong Bo GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N§i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.581.899
Quan Iy nha nudéc (340-341) 3.581.899
- |Kinh phi tw chu 3.421.113
- |Kinh phi khong tw chu 160.786
160.786

Quy tién thuong




vi: Vian phong Quan ly dwong b I11.5
M3 s6 NS: 1119590 Kho bac: 2961

683/OD-BGTVT ngay 30/12/2024 cua Bo truong Bo GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.565.709
Quin 1y nha nuéc (340-341) 2.565.709
- |Kinh phi tw chii 2.449.037
- |Kinh phi khong tw chu 116.672
116.672

Quy tién thuong




#i: Van phong Khu Quién ly duwong bg IV
Mi s6 NS: 1057370 Kho bac: 0111
Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 12.579.113
Quan Iy nha nudée (340-341) 12.579.113
- |Kinh phi tuw chi 12.046.295
- |Kinh phi khong tw chu 532.818
Quy tién thuong 532.818




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NU'GC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.660.994
Quan ly nha nwée (340-341) 2.660.994
- |Kinh phi tw chu 2.560.159
- |Kinh phi khong tw chu 100.835
100.835

Quy tién thuong




M2 s6 NS: 1119501 Kho bac: 1815

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.195.320
Quan ly nha nwée (340-341) 3.195.320
- |Kinh phi tw chu 3.052.534
- |Kinh phi khong tw chu 142.786
142.786

Quy tién thuong




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.109.761
Quan ly nha nuéc (340-341) 3.109.761
- |Kinh phi tw chu 2.968.912
- |Kinh phi khong tw chu 140.849
Quy tién thuong 140.849




vi: Van phong Quéan ly dwong b IV.4
M3 s6 NS: 1119504 Kho bac: 0711

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NU'GC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.364.209
Quan ly nha nwée (340-341) 2.364.209
- |Kinh phi tw chi 2.264.104
- |Kinh phi khong tw chu 100.105
100.105

Quy tién thuong




"M s& NS: 1119506 Kho bac: 0869

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.994.575
Quan Iy nha nudée (340-341) 2.994.575
- |Kinh phi tw chii 2.854.765
- |Kinh phi khong tw chu 139.810
139.810

Quy tién thuong




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 2.382.735
Quan Iy nha nuée (340-341) 2.382.735
- |Kinh phi tw chu 2.272.595
- |Kinh phi khong tw chu 110.140
110.140

Quy tién thuong




U TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

/ n vi: Van phong Cuc Hang Hai Viét Nam
M3 s6 NS: 1059282 Kho bac: 0012

i 1683/OD-BGTVT ngay 30/12/2024 cua Bo truong Bo GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 35.339.445
Quan ly nha nuéc (340-341) 34.989.445
- |Kinh phi tw chi 29.394.910
- |Kinh phi khong tw chu 5.594.535
Stra d6i, bd sung B luat hang hai Viét Nam 226.000
Kinh phi hoat dong cua ban chi dao FAL 65 997.000
Trién khai dé an Cospas-Sarsat 724.554
Trién Khai Bién ban ghi nhé hop tac tiép nhan, xir 1y va phan phdi dir lidu
. an Lo e <A \ . 110.982
bao dong cap ctru Cospas-Sarsat gitta Viét Nam va Campuchia
Kinh phi hd trg cong tac thu 18 phi ding ky tau bién thuyén vién 1.022.000
Thuc hién c4c nhiém vu dot xuét thanh tra, kiém tra chuyén nganh, giai quyét
khiéu nai, t& cdo va phong, chdng tham nhiing, tiéu cuc va kinh phi boi 462.000
dudng cong churc thanh tra
Kinh phi hd tro lyc luong xir phat hanh chinh 550.000
Quy tién thuong 1.501.999
Hoat dong khac (340-368) 350.000
- |Kinh phi khong tw chu 350.000
Pong Nién liém Tokyo Mou 350.000




3. DU TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

e

W 1683/0OD-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia Bo truong Bo GTVT)

M3 s6 NS: 1059478 Kho bac: 0061

vi: Chi cuc Hang hai Viét Nam tai Hai Phong

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.713.307
Quan Iy nha nuée (340-341) 3.713.307
- |Kinh phi tw chii 3.178.253
- |Kinh phi khong tw chu 535.054
Kinh phi hd trg cong tac thu 1& phi dang ky tau bién thuyén vién 400.000
Quy tién thuong 135.054




o vi: Chi cuc Hang hai Viét Nam tai TPHCM

M3 s6 NS: 1059289 Kho bac: 0133

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 3.159.876
Quan ly nha nuéc (340-341) 3.159.876
- |Kinh phi tw chu 3.065.331
- |Kinh phi khong tw chu 94.545
Kinh phi hd trg cong tac thu 18 phi dang ky tau bién thuyén vién
Quy tién thuong 94.545




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 34.664.808
Quan ly nha nuéc (340-341) 34.664.808
- |Kinh phi tw chi 34.664.808




(Theo (B gl s3083/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia B6 trieong B6 GTVT)

4 vi: Cang vu Hang khong mién Trung

Ma s6 NS: 9001603 Kho bac: 0161

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 23.991.724
Quan ly nha nuéc (340-341) 23.991.724
- |Kinh phi tw chu 23.991.724




on vi: Cang vu Hang khong mién Nam

Ma s6 NS: 1095633 Kho bac: 0111

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 46.308.946
Quan ly nha nuéc (340-341) 46.308.946
- |Kinh phi tw chi 46.308.946




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 22.301.756
Quan ly nha nwée (340-341) 22.301.756
- |Kinh phi tw chu 22.301.756




Mi s6 NS: 1076633 Kho bac: 0061

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 22.304.990
Quan ly nha nwée (340-341) 22.304.990
- |Kinh phi tw chi 22.304.990




Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 5.755.211
Quan ly nha nwéce (340-341) 5.755.211
- |Kinh phi tw chi 5.755.211




Don vi: Cang vu Hang hai Thanh Hoa
Ma s6 NS: 1027786 Kho bac: 1361

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 8.966.956
Quan ly nha nuéce (340-341) 8.966.956
- |Kinh phi tw chi 8.966.956




PR OAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

~:,. .$ .'p‘

Mai s6 NS: 1101152 Kho bac: 1411

81 |583/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia B truéng B6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 9.711.489
Quan ly nha nwéce (340-341) 9.711.489
- |Kinh phi tw chu 9.711.489




OAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

(Theo Dusdinhsgsy? F653/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia BG trueong B6 GTVT)

»_on vi: Cang vu Hang hai Ha Tinh

M3 s6 NS: 1075688 Kho bac: 1469

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 10.463.992
Quan ly nha nuwéce (340-341) 10.463.992
- |Kinh phi tw chi 10.463.992




TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

(Thédo-Olig! dings* )' 683/0D-BGTVT ngdy 30/12/2024 ciia BG trudng Bé GTVT)

Don vi: Cang vu Hang hai Quang Binh

Ma s6 NS: 1077688 Kho bac: 1511

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quén ly nha nwéce, ding, doan thé 6.651.618
Quan ly nha nuéc (340-341) 6.651.618
- |Kinh phi tw chi 6.651.618




DU TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

§ikh s 1683/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia B6 treong B6 GTVT)

Don vi: Cang vu Hang hai Quang tri

M3 s6 NS: 1095640 Kho bac: 1561

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quén ly nha nuwéc, ding, doan thé 5.207.959
Quan ly nha nwéce (340-341) 5.207.959
- |Kinh phi tw chu 5.207.959




DAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

13 _- £, IS
(Theo Quyler: 4 50 'D—BGT VT ngay 30/12/2024 cua Bo truong Bo GTVT)

3

il /i; Cang vu Hang hai Thira Thién Hué

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 7.560.988
Quan Iy nha nudée (340-341) 7.560.988
- |Kinh phi tw chi 7.560.988




SIAO DU TOAN NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025

PIFAG: 1683/0P-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia B trieong Bé GTVT)

Pon vi: Cang vu Hang hai Pa Ning

Ma s6 NS: 1050552 Kho bac: 0161

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 8.898.617
Quan ly nha nuéce (340-341) 8.898.617
- |Kinh phi tw chi 8.898.617




.f:-".'l 3 A 2
(Theo T 5 2}

ToAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
483/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia Bé truéng Bé GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 3.590.344
Quan ly nha nuéce (340-341) 3.590.344
- |Kinh phi tw chi 3.590.344




Don vi: Cang vu Hang hai Quang Ngai
Mi s6 NS: 1075605 Kho bac: 2111

DU TOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
m\’& iedis: 1683/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia Bé truong Bé GTVT)

Don vi tinh: Nehin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 8.689.418
Quan ly nha nuwéce (340-341) 8.689.418
- |Kinh phi tw chi 8.689.418




o (o 7% Pgn vi: Cing vu Hang hai Quy Nhon
5 s6 N'S: 1095639 Kho bac: 2011

,oAN NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025
SONBR3/0D-BGTVT ngdy 30/12/2024 ciia BG truong Bé GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 7.362.348
Quan ly nha nuwéce (340-341) 7.362.348
- |Kinh phi tw chi 7.362.348




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 10.291.248
Quan ly nha nwée (340-341) 10.291.248
- |Kinh phi tw chu 10.291.248




ARONG

»/Don vi: Cang vu Hang hai Binh Thuén

Mi s6 NS: 1101113 Kho bac: 1661

#150.DY TOAN NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025
85%1683/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia B truong Bé GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 4.653.870
Quan ly nha nuéce (340-341) 4.653.870
- |Kinh phi tw chi 4.653.870




Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 7.965.639
Quan ly nha nwéce (340-341) 7.965.639
- |Kinh phi tw chi 7.965.639




Don vi: Cang vu Hang hai Viing Tau

M3 s6 NS: 1076629 Kho bac: 1719

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 13.499.643
Quan ly nha nwée (340-341) 13.499.643
- |Kinh phi tw chi 13.499.643




FOAN NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

) [683/0D-BGTVT ngay 30/12/2024 ciia BY trieong B6 GTVT)

Ma s6 NS: 1080348 Kho bac: 0113

i: Cang vu Hang hai thanh phé HCM

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 28.675.880
Quan ly nha nuéce (340-341) 28.675.880
- |Kinh phi tw chi 28.675.880




Don vi: Cang vu Hang hai An Giang

M3 s6 NS: 1075606 Kho bac: 0761

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 3.413.033
Quan ly nha nwée (340-341) 3.413.033
- |Kinh phi tw chi 3.413.033




Don vi: Cang vu Hang hai Pong Thap
M3 s6 NS: 1077693 Kho bac: 0661

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 7.438.807
Quan ly nha nwée (340-341) 7.438.807
- |Kinh phi tw chi 7.438.807




Pon vi: Cang vu Hang hai Cin Tho

Mi s6 NS: 1095635 Kho bac: 0867

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 8.655.741
Quan ly nha nwée (340-341) 8.655.741
- |Kinh phi tw chi 8.655.741




M3 s6 NS: 1027791 Kho bac: 0811

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 11.112.733
Quan ly nha nwéce (340-341) 11.112.733
- |Kinh phi tw chi 11.112.733




i: Cang vu Puong thuy néi dia Khu vue I
M3 s6 NS: 1056516 Kho bac: 0061

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 26.729.991
Quan ly nha nuéc (340-341) 26.729.991
- |Kinh phi tw chu 26.729.991




' TOAN NGAN SACH NHA NUOGC NAM 2025

Wiy §61| 1683/0P-BGTVT ngdy 30/12/2024 ciia B truong B6 GTVT)

Ma s6 NS: 1056517 Kho bac: 0014

it vi: Cang vu Pudng thuy ndi dia Khu vuc I1

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan Iy nha nwéc, dang, doan thé 37.608.826
Quan Iy nha nudée (340-341) 37.608.826
- |Kinh phi tw chi 37.608.826




M3 s6 NS: 1056514 Kho bac: 0120

/i: Cang vu Duong thuy néi dia Khu vue 111

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quén 1y nha nwée, dang, doan thé 29.280.622
Quan ly nha nwéce (340-341) 29.280.622
- |Kinh phi tw chu 29.280.622




Mi s6 NS: 1057296 Kho bac: 0861

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUOC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 31.762.783
Quan ly nha nwée (340-341) 31.762.783
- |Kinh phi tw chu 31.762.783




M3 s6 NS: 1132852 Kho bac: 1411

i7Cang vu Puong thuy ngi dia Khu vuc V

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
CHI NGAN SACH NHA NUGC
Chi quan 1y nha nuwéc, dang, doan thé 8.484.063
Quan ly nha nwéce (340-341) 8.484.063
- |Kinh phi tw chi 8.484.063
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	Phạm Huy Hiếu<hieuph@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:17:08+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:17:16+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:17:24+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:17:31+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:17:38+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:17:47+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:17:54+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:18:02+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:18:08+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:18:15+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:18:22+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:18:28+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:19:50+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:00+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:09+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:15+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:21+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:27+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:33+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:40+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:47+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:20:53+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:21:14+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:21:26+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:21:33+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:21:42+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:22:30+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:22:52+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:00+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:10+0700
	Bộ Giao thông vận tải - Hà Nội
	Văn phòng Bộ<vpbaocao@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:17+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:23+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:29+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:36+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:44+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:52+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:23:58+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:24:07+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:24:16+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:24:27+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:24:37+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:24:50+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:24:57+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:25:03+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:25:10+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:25:18+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:25:24+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:25:30+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:25:36+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T16:25:43+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!
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